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QUY ĐỊNH (EU) 2025/2650 CỦA NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU VÀ HỘI ĐỒNG

ngày 19 tháng 12 năm 2025

sửa đổi Quy định (EU) 2023/1115 liên quan đến một số nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức và đơn vị thương mại


NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU VÀ HỘI ĐỒNG LIÊN MINH CHÂU ÂU,

Căn cứ vào Hiệp ước về chức năng của Liên minh châu Âu, và đặc biệt là Điều 192(1) của Hiệp ước đó, 
Căn cứ vào đề xuất của Ủy ban châu Âu,
Sau khi dự thảo luật được chuyển đến các nghị viện quốc gia,
[bookmark: _bookmark0]Căn cứ vào ý kiến của Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Âu,[footnoteRef:1] [1:  Chưa được công bố trên Công báo chính thức.] 

Sau khi tham khảo ý kiến của Ủy ban các vùng,
[bookmark: _bookmark1]Hành động theo đúng quy trình lập pháp thông thường,[footnoteRef:2] [2:  Lập trường của Nghị viện châu Âu ngày 17 tháng 12 năm 2025 (chưa được công bố trên Công báo) và quyết định của Hội đồng ngày 18 tháng 12 năm 2025.] 

[bookmark: _bookmark2]Trong đó:
(1) Quy định (EU) 2023/1115 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng[footnoteRef:3] được thông qua nhằm giảm thiểu nạn phá rừng và suy thoái rừng. Quy định đưa ra các quy tắc liên quan đến việc đưa vào và cung cấp trên thị trường Liên minh cũng như xuất khẩu từ Liên minh các sản phẩm liên quan, được liệt kê trong Phụ lục I, những thứ có chứa, được nuôi dưỡng bằng hoặc được sản xuất bằng các hàng hóa liên quan, cụ thể là gia súc, ca cao, cà phê, dầu cọ, cao su, đậu nành và gỗ. Đặc biệt, Quy định này đảm bảo rằng các hàng hóa và sản phẩm liên quan đó chỉ được đưa vào hoặc cung cấp trên thị trường Liên minh hoặc xuất khẩu, nếu chúng không gây mất rừng, được sản xuất theo luật pháp hiện hành của quốc gia sản xuất và được liên kết tới một tuyên bố trách nhiệm giải trình.  [3:  Quy định (EU) 2023/1115 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng ngày 31 tháng 5 năm 2023 về việc đưa vào thị trường Liên minh và xuất khẩu từ Liên minh một số hàng hóa và sản phẩm liên quan đến phá rừng và suy thoái rừng và bãi bỏ Quy định (EU) số 995/2010 (OJ L 150, 9.6.2023, tr. 206, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj)] 

(2) Theo Quy định (EU) 2023/1115, Ủy ban, phối hợp chặt chẽ với các Quốc gia Thành viên và các bên liên quan khác, đã phát triển một hệ thống thông tin để nộp các tuyên bố trách nhiệm giải trình (gọi tắt là “hệ thống thông tin”). Các bên liên quan đã tham gia vào quá trình xây dựng để đảm bảo hệ thống thông tin hoạt động hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp. Hệ thống thông tin đã được ra mắt vào ngày 4 tháng 12 năm 2024, cho phép các cá nhân tổ chức, các đơn vị thương mại không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (gọi tắt là “đơn vị thương mại không phải SME”) và các đại diện được ủy quyền của họ, nộp các bản tuyên bố trách nhiệm giải trình. Tuy nhiên, các dự báo gần đây nhất về số lượng hoạt động và tương tác dự kiến trên hệ thống thông tin đã dẫn đến việc đánh giá lại tải trọng của hệ thống, kết quả cho thấy lưu lượng truy cập vào hệ thống thông tin cao hơn nhiều so với dự kiến.
(3) Đồng thời, kết quả nghiên cứu của báo cáo năm 2024 - "Tương lai của năng lực cạnh tranh châu Âu" - chỉ ra rằng số lượng và độ phức tạp ngày càng tăng của các quy định đang hạn chế phạm vi hoạt động của các doanh nghiệp trong Liên minh và ngăn cản họ duy trì khả năng cạnh tranh. Các đối tác thương mại cũng đã báo cáo những lo ngại về độ phức tạp của các quy định. Trong bối cảnh đó, một số thủ tục và yêu cầu được quy định trong Quy định (EU) 2023/1115 cần được đơn giản hóa và các gánh nặng pháp lý không cần thiết đối với doanh nghiệp cần được loại bỏ, đồng thời vẫn duy trì các mục tiêu của Quy định.
(4) Hơn nữa, như một phần của nỗ lực đơn giản hóa, gánh nặng hành chính phát sinh từ nghĩa vụ đối với các tác nhân ở cuối chuỗi cung ứng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ hoặc vừa và đối với các cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ tự sản xuất và đưa sản phẩm của mình ra thị trường, cần được giảm bớt.
(5) Để đảm bảo tính rõ ràng về mặt pháp lý trong phía cuối của chuỗi cung ứng, và để giảm bớt các yêu cầu báo cáo cũng như gánh nặng tương ứng cho hệ thống thông tin, cần phải đưa ra một tiểu mục mới gọi là "cá nhân, tổ chức cuối chuỗi”. Các nghĩa vụ đối với các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi này phải giống với các nghĩa vụ áp dụng cho các đơn vị thương mại. Cảc cá 


nhân, tổ chức cuối chuỗi và đơn vị thương mại đều không cần phải biết trách nhiệm giải trình đã được thực hiện hay chưa         hoặc không phải nộp các tuyên bố trách nhiệm giải trình, từ đó giảm đáng kể các yêu cầu báo cáo và số lượng tương tác cần thiết trên hệ thống thông tin.
(6) Các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi không phải SME và các đơn vị thương mại không SME có ảnh hưởng đáng kể đến chuỗi cung ứng và đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chuỗi cung ứng không gây mất rừng. Do đó, họ vẫn phải được yêu cầu đăng ký trong hệ thống thông tin. Đồng thời, cá nhân, tổ chức cuối chuỗi hoặc đơn vị thương mại đầu tiên, dù là doanh nghiệp SME hay không, vẫn phải tiếp tục đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc đầy đủ bằng cách thu thập số tham chiếu của các tuyên bố trách nhiệm giải trình và mã định danh khai báo được chỉ định cho các nhà sản xuất siêu nhỏ hoặc nhỏ. Nghĩa vụ thu thập và lưu giữ số tham chiếu chỉ áp dụng cho cá nhân, tổ chức cuối chuỗi hoặc đơn vị thương mại đầu tiên và không áp dụng cho các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và đơn vị thương mại ở những bước tiếp theo sau đó trong chuỗi cung ứng.
(7) Tất cả các cá nhân, tổ chức, bất kể quy mô, đưa các sản phẩm liên quan vào thị trường hoặc xuất khẩu các sản phẩm đó đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định (EU) 2023/1115. Điều này tạo ra gánh nặng hành chính cho các nhà sản xuất siêu nhỏ và nhỏ đưa sản phẩm của chính họ vào thị trường hoặc xuất khẩu. Để giải quyết những lo ngại liên quan đến các nhà sản xuất là doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ tự sản xuất và đưa sản phẩm của mình vào thị trường, và để giảm bớt gánh nặng cho hệ thống thông tin, cần phải đưa ra một tiểu mục mới cho các cá nhân, tổ chức mà nghĩa vụ nộp tuyên bố trách nhiệm giải trình sẽ không áp dụng. Tiểu mục mới này, được gọi là "cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ và nhỏ", sẽ bao gồm các cá nhân hoặc doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ được thành lập tại một quốc gia được phân loại là rủi ro thấp theo Quy định (EU) 2023/1115, đưa các sản phẩm liên quan vào thị trường hoặc xuất khẩu các sản phẩm mà chính họ sản xuất tại quốc gia đó, có nghĩa là họ trồng trọt, thu hoạch, thu được từ hoặc chăn nuôi trên các lô đất liên quan, hoặc, đối với gia súc, trên các cơ sở chăn nuôi, các hàng hóa liên quan có trong chính các sản phẩm liên quan đó. Các cá nhân, tổ chức này dù được thành lập trong hay ngoài Liên minh châu Âu đều thuộc phạm vi định nghĩa của cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ.
(8) Để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Quy định (EU) 2023/1115, cụ thể là đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc dọc theo chuỗi cung ứng, chắc chắn rằng các sản phẩm đưa vào thị trường không gây mất rừng, các cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ vẫn phải nộp một tờ khai giản lược một lần duy nhất trên hệ thống thông tin. Hệ thống thông tin sẽ cấp một mã định danh khai báo khi cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ nộp tờ khai giản lược. Mã định danh khai báo đó phải đi kèm với các sản phẩm liên quan mà cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ đưa vào thị trường hoặc xuất khẩu. Để duy trì các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc theo Quy định (EU) 2023/1115 và theo đuổi các mục tiêu của Quy định, thông tin trong tờ khai giản lược phải cho phép hệ thống thông tin tự động đánh giá rủi ro, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền theo phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro, và phải hiển thị cho các bên tham gia ở khâu sau, trong phạm vi có thể, phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.
(9) Là một phần của nỗ lực đơn giản hóa, gánh nặng hành chính phát sinh từ nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ phải nộp một tờ khai giản lược một lần theo Điều 4a của Quy định (EU) 2023/1115, được sửa đổi bởi Quy định này, và thu thập thông tin theo Điều 9(1) của Quy định này, cần được giảm bớt bằng cách cho phép họ thay thế vị trí địa lý của các lô đất bằng địa chỉ nhận thư tín của các lô đất hoặc của cơ sở nơi sản xuất các hàng hóa liên quan mà sản phẩm liên quan có chứa hoặc sử dụng, với điều kiện địa chỉ nhận thư tín đó rõ ràng tương ứng với vị trí địa lý của các lô đất hoặc cơ sở liên quan. Điều này cho phép các cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ tự do lựa chọn cung cấp vị trí địa lý của các lô đất hoặc địa chỉ nhận thư tín của các lô đất hoặc của cơ sở tương ứng.
(10) Quy định (EU) 2016/429 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng[footnoteRef:4] đã quy định các đơn vị sản xuất chăn nuôi gia súc chính, có trụ sở tại Liên minh châu Âu phải tuân thủ các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và báo cáo tương đương với các yêu cầu được thiết lập theo Quy định (EU) 2023/1115. Dữ liệu liên quan được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia của các quốc gia thành viên. Do đó, việc miễn trừ cho các cá nhân, tổ chưc nhỏ và siêu nhỏ khỏi nghĩa vụ nộp tờ khai giản lược là hợp lý, khi mà thông tin cần thiết đã có sẵn trong các cơ sở dữ liệu đó và các quốc gia thành viên cung cấp dữ liệu liên quan lên hệ thống thông tin. Việc miễn trừ này cũng nên được áp dụng cho các cá nhân, tổ chức nhỏ và siêu nhỏ trong các lĩnh vực khác mà luật pháp của Liên minh hoặc của các quốc gia thành viên quy định các nghĩa vụ truy xuất nguồn gốc hoặc báo cáo tương đương, với điều kiện là các điều kiện tương tự được đáp ứng. [4:  Quy định (EU) 2016/429 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng ngày 9 tháng 3 năm 2016 về các bệnh truyền nhiễm ở động vật và sửa đổi, bãi bỏ một số đạo luật trong lĩnh vực sức khỏe động vật ('Luật Sức khỏe Động vật') (OJ L 84, 31.3.2016, trang 1, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj ).] 

(11) Như đã nêu trong Tài liệu hướng dẫn cho Quy định (EU) 2023/1115 về Sản phẩm không mất rừng[footnoteRef:5], trong trường hợp các hoạt động là không đáng kể và xét đến tất cả các tình huống liên quan, nguyên tắc tỷ lệ thuận cần được tôn trọng. Việc chăn thả gia súc quy mô lớn không thường xuyên hoặc quy mô nhỏ không thường xuyên trong rừng không nên được coi là sử dụng chính cho nông nghiệp với điều kiện việc sản xuất và các hoạt động liên quan không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của rừng. [5:  OJ C, C/2025/4524, 8.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4524/oj.] 

(12) Để làm rõ về mặt pháp lý rằng tất cả các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, bất kể hình thức pháp lý của chúng, đều có thể hưởng lợi từ các quy định đơn giản hóa dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong Quy định (EU) 2023/1115, định nghĩa về doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cần được sửa đổi để làm rõ rằng hình thức pháp lý không liên quan đến mục đích xác định xem một cá nhân hay pháp nhân có thuộc định nghĩa đó hay không. Điều này cũng cần được làm rõ đối với các cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ. Hơn nữa, định nghĩa về các cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ cần bao gồm các cá nhân, tổ chức – những người vượt quá giới hạn của ít nhất hai trong ba tiêu chí được nêu trong Điều 3(1) và (2), đoạn 1, của Chỉ thị 2013/34/EU của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng[footnoteRef:6], nhưng những cá nhân, tổ chức có thể chứng minh rằng các chỉ tiêu về tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán, doanh thu thuần và số lượng lao động bình quân trong năm tài chính liên quan đến các loại hàng hóa và sản phẩm liên quan không vượt quá giới hạn của ít nhất hai trong ba tiêu chí nêu trên. [6:  Chỉ thị 2013/34/EU của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng ngày 26 tháng 6 năm 2013 về báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo tài chính hợp nhất và các báo cáo liên quan của một số loại hình doanh nghiệp, sửa đổi Chỉ thị 2006/43/EC của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng và bãi bỏ các Chỉ thị 78/660/EEC và 83/349/EEC của Hội đồng (OJ L 182, 29.6.2013, tr. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/ dir/2013/34/oj).] 

(13) Quy định (EU) 2023/1115 đưa ra các điều khoản liên quan đến việc hoạt động đánh giá Quy định và yêu cầu Ủy ban phải trình bày một số đánh giá tác động kèm theo, nếu cần, thông qua các đề xuất lập pháp. Do ngày áp dụng Quy định (EU) 2023/1115 đã bị hoãn lại bởi Quy định (EU) 2024/3234 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng[footnoteRef:7], nên khả năng mở rộng phạm vi của Quy định (EU) 2023/1115 không thể được đánh giá rà soát nếu không có bằng chứng về việc quá trình áp dụng và về tác động của nó đối với nạn phá rừng và suy thoái rừng, về tác động của nó đối với các cá nhân, tổ chức và đơn vị thương mại, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và đối với dòng chảy thương mại. Vì những lý do đó, các nghĩa vụ liên quan đến đánh giá rà soát tác động do Ủy ban thực hiện được quy định trong Quy định (EU) 2023/1115 nên được loại bỏ. Những đánh giá tác động đó nên được bao gồm trong đánh giá rà soát tổng thể về Quy định (EU) 2023/1115. Ngày tiến hành đánh giá rà soát tổng thể được đề cập trong Quy định (EU) 2023/1115 cần được thay đổi thành ngày 30 tháng 6 năm 2030 để có thể bao gồm các bài học kinh nghiệm về thực thi Quy định. Để phản ánh các nghĩa vụ được sửa đổi đối với các cá nhân, tổ chức, các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và các đơn vị thương mại, việc đánh giá rà soát tổng thể cũng cần bao gồm đánh giá tác động của những sửa đổi đó đối với việc đạt được các mục tiêu chung của Quy định (EU) 2023/1115. [7:  Quy định (EU) 2024/3234 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng ngày 19 tháng 12 năm 2024 sửa đổi Quy định (EU) 2023/1115 liên quan đến các điều khoản về ngày áp dụng (OJ L, 2024/3234, 23.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/ reg/2024/3234/oj).] 

(14) Trước khi tiến hành đánh giá rà soát tổng thể Quy định (EU) 2023/1115 trước ngày 30 tháng 6 năm 2030, vì lợi ích của việc đơn giản hóa cho các cá nhân, tổ chức và đơn vị thương mại, Ủy ban nên tiến hành đánh giá rà soát về tính đơn giản hóa trong Quy định và trình báo cáo trước ngày 30 tháng 4 năm 2026. Báo cáo nên đánh giá gánh nặng hành chính và tác động của Quy định, đặc biệt lên các cá nhân, tổ chức siêu nhỏ hoặc nhỏ. Hơn nữa, trong báo cáo, Ủy ban nên chỉ ra các giải pháp tiềm năng để giải quyết các vấn đề đã được xác định, bao gồm thông qua các hướng dẫn kỹ thuật, cải tiến hệ thống công nghệ thông tin và các hành động được ủy quyền hoặc thực thi theo sự ủy quyền được quy định trong Quy định (EU) 2023/1115, và, nếu thích hợp, nên kèm theo báo cáo một đề xuất lập pháp.
(15) Ngày áp dụng các quy định của Quy định (EU) 2023/1115 về nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức, đơn vị thương mại và cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là những quy định được đề cập trong Điều 38(2) của Quy định, cần được hoãn lại 12 tháng. Điều này là cần thiết để cho phép các nước thứ ba, các quốc gia thành viên, các cá nhân, tổ chức và đơn vị thương mại chuẩn bị sẵn sàng, đặc biệt là cho phép các cá nhân, tổ chức và đơn vị thương mại tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của họ.
(16) Trong bối cảnh hoãn 12 tháng kể từ ngày áp dụng quy định tại Điều 38(2) của Quy định (EU) 2023/1115, các ngày trong các quy định liên quan khác, cụ thể là ngày bãi bỏ Quy định (EU) số 995/2010 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng[footnoteRef:8], quy định về việc hoãn áp dụng Quy định (EU) 2023/1115 đối với cá nhân, doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc nhỏ, do đó, cần được điều chỉnh cho phù hợp. Để có đủ thời gian phát triển kỹ thuật nền tảng giao diện điện tử dựa trên Môi trường Một cửa về Hải quan của Liên minh Châu Âu cho phù hợp với các yêu cầu của Quy định (EU) 2023/1115 đã được sửa đổi bởi Quy định này, ngày mà giao diện điện tử đi vào hoạt động cũng cần được điều chỉnh cho phù hợp. [8:  Quy định (EU) số 995/2010 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng ngày 20 tháng 10 năm 2010 quy định các nghĩa vụ của các nhà kinh doanh đưa gỗ và các sản phẩm gỗ ra thị trường (OJ L 295, 12.11.2010, trang 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/ 2010/995/oj).] 

(17) Vì các mục tiêu của Quy định này, cụ thể là đơn giản hóa một số nghĩa vụ báo cáo và hợp lý hóa thời hạn trong khi vẫn duy trì các mục tiêu của Quy định (EU) 2023/1115, không thể đạt được bởi các quốc gia thành viên mà chỉ có thể đạt được ở cấp Liên minh, nên Liên minh có thể áp dụng các biện pháp, phù hợp với nguyên tắc bổ trợ như đã nêu trong Điều 5 của Hiệp ước về Liên minh châu Âu. Phù hợp với nguyên tắc tỷ lệ như đã nêu trong Điều trên, Quy định này không vượt quá những gì cần thiết để đạt được các mục tiêu đó.
(18) Do đó, Quy định (EU) 2023/1115 cần được sửa đổi cho phù hợp,
(19) Quy định này phải có hiệu lực ngay lập tức vào ngày thứ ba sau ngày công bố trên Công báo chính thức của Liên minh Châu Âu nhằm đảm bảo Quy định này có hiệu lực trước ngày áp dụng hiện tại của Quy định (EU) 2023/1115,
(20) Xét thấy việc cần thiết phải áp dụng sự đơn giản hóa có mục đích, cũng như trì hoãn việc đưa Quy định vào áp dụng (EU) 2023/1115, việc viện dẫn ngoại lệ đối với thời hạn tám tuần được quy định tại Điều 4 của Nghị định thư số 1 về vai trò của các Nghị viện quốc gia trong Liên minh châu Âu, được đính kèm với Hiệp ước về Liên minh châu Âu, Hiệp ước về chức năng của Liên minh châu Âu và Hiệp ước thành lập Cộng đồng Năng lượng Nguyên tử châu Âu, được xem là phù hợp.
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ĐÃ THÔNG QUA QUY ĐỊNH NÀY
Article 1

Sửa đổi Quy định (EU) 2023/115
Quy định (EU) 2023/1115 được sửa đổi như sau:

(1) Điều 2 được sửa đổi như sau:

(a) điểm (15) được thay thế bằng những điều sau:

'(15) “cá nhân, tổ chức” có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào, trong quá trình hoạt động thương mại, đưa vào thị trường các sản phẩm liên quan hoặc xuất khẩu, không bao gồm các cá nhân tổ chức cuối chuỗi;’;

[bookmark: _bookmark11](b) Các điểm sau đây được thêm vào:
[bookmark: _bookmark16]'(15a) “cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ” là một cá nhân, tổ chức, có thể là một người hoặc một doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc nhỏ, theo định nghĩa của Điều 3(1) và Điều 3(2), tiểu đoạn thứ nhất, tương ứng, với Chỉ thị 2013/34/EU của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng (*), bất kể hình thức pháp lý của họ là gì, được thành lập tại một quốc gia được phân loại là rủi ro thấp theo Điều 29 của Quy định này, và trong quá trình hoạt động thương mại, đưa vào thị trường hoặc xuất khẩu các sản phẩm liên quan mà chính cá nhân, tổ chức này đã trồng, thu hoạch, có được từ hoặc nuôi trên các lô đất liên quan, hoặc, đối với gia súc, trên các cơ sở đặt chăn nuôi đặt tại quốc gia đó; định nghĩa bao gồm các cá nhân, tổ chức vượt quá giới hạn của ít nhất hai trong ba tiêu chí nêu trong Điều 3(1) và (2), đoạn đầu tiên, của Chỉ thị 2013/34/EU, nhưng có thể chứng minh các chỉ tiêu về tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán, doanh thu thuần và số lượng lao động bình quân trong năm tài chính liên quan đến các loại hàng hóa và sản phẩm liên quan không vượt quá giới hạn của ít nhất hai trong ba tiêu chí nêu trên.

(*) Quy định (EU) số 995/2010 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng ngày 20 tháng 10 năm 2010 quy định các nghĩa vụ của các nhà kinh doanh đưa gỗ và các sản phẩm gỗ ra thị trường (OJ L 295, 12.11.2010, trang 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/ 2010/995/oj).

(15b) “cá nhân, tổ chức cuối chuỗi” có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào, trong quá trình hoạt động thương mại, đưa vào thị trường hoặc xuất khẩu các sản phẩm liên quan, những thứ được sản xuất bằng cách sử dụng các sản phẩm liên quan, tất cả đều phải được liên kết tới một tuyên bố trách nhiệm giải trình hoặc một tờ khai giản lược;


(*) Chỉ thị 2013/34/EU của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng ngày 26 tháng 6 năm 2013 về báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo tài chính hợp nhất và các báo cáo liên quan của một số loại hình doanh nghiệp, sửa đổi Chỉ thị 2006/43/EC của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng và bãi bỏ các Chỉ thị 78/660/EEC và 83/349/EEC của Hội đồng (OJ L 182, 29.6.2013, trang 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/ dir/2013/ 34/oj).

(c) điểm (17) được thay thế như sau:
'(17) “đơn vị thương mại” có nghĩa là bất kỳ ai trong chuỗi cung ứng, ngoại trừ cá nhân, tổ chức hoặc cá nhân, tổ chức cuối chuỗi, trong quá trình hoạt động thương mại, đưa các sản phẩm liên quan vào thị trường;';

(d) điểm (19) được thay thế bằng điều sau:
'(19) “trong quá trình hoạt động thương mại” có nghĩa là nhằm mục đích chế biến, phân phối cho người tiêu dùng thương mại hoặc phi thương mại, hoặc sử dụng chính trong hoạt động kinh doanh của cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi hoặc đơn vị thương mại;’;






(e) điểm (22) được thay thế bằng điều sau:
'(22) “đại diện được ủy quyền” có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào được thành lập trong Liên minh, theo Điều 6, đã nhận được ủy quyền bằng văn bản từ một cá nhân, tổ chức để hành động thay mặt cá nhân, tổ chức đó liên quan đến các hoạt động cụ thể trong các nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức theo Quy định này;';

		(f) điểm (30) được thay thế bằng điều sau:
'(30) “doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa” hoặc “SMEs” có nghĩa là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, bất kể hình thức pháp lý của chúng, theo định nghĩa của Điều 3(1), Điều 3(2), đoạn đầu tiên và Điều 3(3) tương ứng của Chỉ thị 2013/34/EU;

	(2) trong Điều 3, điểm (c) được thay thế bằng nội dung sau:
'(c) chúng được liên kết tới một tuyên bố trách nhiệm giải trình hoặc một tờ khai giản lược, theo như yêu cầu của các điều khoản liên quan của Quy định này.';

(2) tiêu đề của Chương 2 được thay thế như sau:

‘CHƯƠNG 2
NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC; CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CUỐI CHUỖI VÀ ĐƠN VỊ THƯƠNG MẠI’;

(4) Điều 4 được sửa đổi như sau:
(a) Đoạn 3 được thay thế bằng đoạn sau:
'3. Bằng việc cung cấp tuyên bố trách nhiệm giải trình cho các cơ quan có thẩm quyền hoặc, trong trường hợp các cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ, nộp tờ khai giản lược được đề cập trong Điều 4a, cá nhân, tổ chức đó sẽ chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Điều 3 của sản phẩm liên quan. Các cá nhân, tổ chức phải lưu giữ hồ sơ của các tuyên bố trách nhiệm giải trình trong vòng năm năm kể từ ngày nộp tuyên bố lên hệ thống thông tin được đề cập trong Điều 33.';
(b) Đoạn 5 được thay thế bằng đoạn sau:
‘5. Các cá nhân, tổ chức có được hoặc biết được thông tin mới liên quan, bao gồm những quan ngại có căn cứ, cho thấy sản phẩm liên quan mà họ đã đưa vào thị trường có nguy cơ không tuân thủ Quy định này, thì phải thông báo ngay lập tức tới cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia thành viên nơi họ đã đưa sản phẩm đó vào thị trường, cũng như tới các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và đơn vị thương mại mà họ đã cung cấp sản phẩm đó. Trong trường hợp xuất khẩu, các cá nhân, tổ chức phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của quốc gia thành viên là quốc gia sản xuất.
(c) Đoạn 7 được thay thế bằng đoạn sau:
‘7. Các cá nhân, tổ chức phải thông báo số tham chiếu của tuyên bố trách nhiệm giải trình hoặc, nếu có, mã định danh khai báo, liên kết tới sản phẩm có liên quan, tới các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và tới các đơn vị thương mại ở phía cuối của chuỗi cung ứng các sản phẩm liên quan mà họ đã đưa vào thị trường hoặc xuất khẩu.
(d)  xóa các đoạn 8, 9 và 10;

(5) Thêm vào Điều sau:







		
	

	‘Điều 4a
Chế độ giản lược cho các cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ và nhỏ

1. Các nghĩa vụ quy định tại Điều 4(2), Điều 4(3), câu thứ hai và Điều 4(4), điểm (c) sẽ không áp dụng cho các cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ.
2. Các cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ phải nộp một tờ khai giản lược một lần vào hệ thống thông tin quy định tại Điều 33 trước khi đưa sản phẩm liên quan vào thị trường hoặc xuất khẩu. Sau khi nộp tờ khai giản lược một lần, các cá nhân, tổ chức này sẽ được cấp một mã số định danh khai báo.
3. Các cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ phải cung cấp thông tin được nêu trong Phụ lục III khi nộp tờ khai giản lược trên hệ thống thông tin được đề cập trong Điều 33. Các cá nhân, tổ chức này có thể cập nhật thông tin trong tờ khai giản lược nếu có bất kỳ thay đổi lớn nào đối với thông tin mà họ đã cung cấp.
4. Trường hợp tất cả thông tin được liệt kê trong Phụ lục III đều có sẵn trong một hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu hiện có theo luật của Liên minh hoặc luật của quốc gia thành viên, ngoài hệ thống thông tin được đề cập trong Điều 33, các cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ sẽ không phải nộp tờ khai giản lược một lần theo khoản 2 của Điều này nữa. Các quốc gia thành viên sẽ phải cập nhật các thông tin của từng cá nhân, tổ chức đó, lên hệ thống thông tin được đề cập trong Điều 33. Cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ chỉ được phép đưa các sản phẩm liên quan vào thị trường Liên minh hoặc xuất khẩu chúng sau khi đã được cấp mã số định danh khai báo.
5. Đối với các cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ, vị trí địa lý được đề cập trong Điều 9(1), điểm (d), có thể được thay thế bằng địa chỉ nhận thư tín của tất cả các lô đất hoặc địa chỉ nhận thư tín của cơ sở chăn nuôi sản xuất ra hàng hóa liên quan, những thứ có trong các sản phẩm liên quan, hoặc được dùng để sản xuất sản phẩm liên quan. ‘;

(6) Điều 5 và 6 được thay thế bằng các điều sau:

			‘Điều 5
Nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và đơn vị thương mại 

1. Các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và đơn vị thương mại chỉ được phép đưa vào thị trường hoặc xuất khẩu các sản phẩm liên quan nếu có đầy đủ thông tin cần thiết theo quy định tại khoản 3.
2. Các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi không phải là doanh nghiệp vừa và nhỏ (“cá nhân, tổ chức cuối chuỗi không phải SME”) và các đơn vị thương mại không phải là doanh nghiệp vừa và nhỏ (“đơn vị thương mại không phải SME”) phải đăng ký trên hệ thống thông tin quy định tại Điều 33 trước khi đưa vào thị trường hoặc xuất khẩu các sản phẩm liên quan
3. Các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và đơn vị thương mại phải thu thập và lưu giữ các thông tin sau đây liên quan đến các sản phẩm mà họ dự định đưa vào thị trường hoặc xuất khẩu:
a) tên, tên thương mại đã đăng ký hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký, địa chỉ nhận thư tín, địa chỉ email và, nếu có, địa chỉ trang web của các cá nhân, tổ chức; các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi hoặc các đơn vị thương mại đã cung cấp các sản phẩm liên quan cho họ, cũng như, chỉ trong trường hợp nhà cung cấp của họ là một cá nhân, tổ chức, thì cần thu thập số tham chiếu của các tuyên bố trách nhiệm giải trình hoặc mã định danh khai báo liên quan đến các sản phẩm đó;
b) tên, tên thương mại đã đăng ký hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký, địa chỉ nhận thư tín, địa chỉ email và, nếu có, địa chỉ trang web của các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi hoặc các đơn vị thương mại mà họ đã cung cấp các sản phẩm liên quan.
4. Các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và đơn vị thương mại phải lưu giữ thông tin nêu tại khoản 3 trong thời hạn ít nhất năm năm kể từ ngày đưa sản phẩm liên quan vào thị trường hoặc xuất khẩu, và phải cung cấp thông tin đó cho các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.
5. Các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và đơn vị thương mại khi có được hoặc được biết thông tin mới liên quan, bao gồm cả những quan ngại có căn cứ, cho thấy sản phẩm liên quan mà họ đã đưa ra thị trường có nguy cơ không tuân thủ Quy định này, thì phải thông báo ngay lập tức cho các cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia thành viên nơi họ đã đưa sản phẩm đó vào thị trường, cũng như các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và đơn vị thương mại mà họ đã cung cấp sản phẩm đó. Trong trường hợp xuất khẩu, các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của quốc gia thành viên là quốc gia sản xuất.





6. Nếu các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi không phải là SME có được hoặc được biết thông tin liên quan cho thấy một sản 

phẩm liên quan không tuân thủ các yêu cầu được quy định trong Quy định này, trước khi đưa vào thị trường hoặc xuất khẩu các sản phẩm liên quan, họ phải thông báo ngay lập tức cho các cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia thành viên nơi mà họ dự định đưa vào thị trường hoặc xuất khẩu các sản phẩm liên quan đó. Trong trường hợp có những quan ngại có căn cứ, họ phải xác minh rằng các trách nhiệm giải trình đã được thực hiện và rằng không phát hiện thấy rủi ro nào hoặc chỉ phát hiện một rủi ro không đáng kể. Họ không được đưa vào thị trường hoặc xuất khẩu các sản phẩm liên quan trừ khi việc xác minh cho thấy không có hoặc chỉ có rủi ro không đáng kể về tình trạng không tuân thủ.
7. Các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và đơn vị thương mại phải cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho các cơ quan có thẩm quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện kiểm tra theo Điều 19, bao gồm việc kiểm tra cơ sở kinh doanh và cung cấp tài liệu và hồ sơ.

‘Điều 6
Đại diện được ủy quyền
1. Các cá nhân, tổ chức có thể trao quyền cho một đại diện được ủy quyền thay mặt để nộp tuyên bố trách nhiệm giải trình theo Điều 4(2) hoặc nộp tờ khai giản lược theo Điều 4a(2). Trong những trường hợp như vậy, cá nhân, tổ chức vẫn chịu trách nhiệm về tính tuân thủ với Điều 3 của sản phẩm liên quan.
2. Theo yêu cầu, người đại diện được ủy quyền phải cung cấp bản sao giấy ủy quyền bằng một ngôn ngữ chính thức của Liên minh cho các cơ quan có thẩm quyền và bản sao bằng một ngôn ngữ chính thức của quốc gia thành viên nơi xử lý tuyên bố trách nhiệm giải trình hoặc tờ khai giản lược, hoặc nếu không thể, thì bằng tiếng Anh.
3. Cá nhân, tổ chức là một cá nhân hoặc một doanh nghiệp siêu nhỏ có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức cuối chuỗi tiếp theo hoặc đơn vị thương mại phía cuối của chuỗi cung ứng, những người không phải là cá nhân hoặc doanh nghiệp siêu nhỏ, để hành động với tư cách là đại diện được ủy quyền. Các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi tiếp theo hoặc đơn vị thương mại phía cuối của chuỗi cung ứng này, không được đưa vào thị trường hoặc xuất khẩu các sản phẩm liên quan mà không nộp tuyên bố trách nhiệm giải trình theo Điều 4(2) thay mặt cho cá nhân, tổ chức trước đó hoặc, trong trường hợp là cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ, không nộp tờ khai giản lược thay mặt cho cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ lên hệ thống thông tin được đề cập trong Điều 33. Trong những trường hợp như vậy, cá nhân, tổ chức là cá nhân hoặc doanh nghiệp siêu nhỏ vẫn phải chịu trách nhiệm về tính tuân thủ với Điều 3 của sản phẩm liên quan.’;

(7) tại Điều 8, đoạn 1 được thay thế bằng đoạn sau:

1. Trước khi đưa các sản phẩm liên quan vào thị trường hoặc xuất khẩu, các cá nhân, tổ chức phải thực hiện trách nhiệm giải trình đối với tất cả các sản phẩm liên quan.';

	(8) Điều 9, khoản 1 được sửa đổi như sau:

(a) Điểm (b) được thay thế bằng nội dung sau:
'(b) số lượng các sản phẩm liên quan; đối với các sản phẩm liên quan đưa vào hoặc ra khỏi thị trường, số lượng phải được thể hiện bằng kilogam khối lượng tịnh và, nếu có thể áp dụng, bằng đơn vị bổ sung được quy định trong Phụ lục I của Quy định của Hội đồng (EEC) số 2658/87 (*) đối với mã Hệ thống hài hòa được chỉ định, hoặc, trong tất cả các trường hợp khác, số lượng phải được thể hiện bằng khối lượng tịnh hoặc, nếu có thể áp dụng, thể tích hoặc số lượng mặt hàng; đơn vị bổ sung được áp dụng khi nó được định nghĩa nhất quán cho tất cả các tiểu mục có thể có theo mã Hệ thống hài hòa được đề cập trong tuyên bố trách nhiệm giải trình hoặc khi được cung cấp như một phần của tờ khai giản lược;


(*) Quy định của Hội đồng (EEC) số 2658/87 ngày 23 tháng 7 năm 1987 về danh mục thuế quan và thống kê và về Biểu thuế hải quan chung (OJ L 256, 7.9.1987, trang 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj). http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).’;




(b) điểm (f) được thay thế bằng nội dung sau:

'(f) tên, địa chỉ nhận thư tín và địa chỉ email của bất kỳ doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức cuối chuỗi hoặc đơn vị thương mại nào đã nhận các sản phẩm liên quan;’;

(9) tại Điều 15, đoạn 5 được thay thế bằng nội dung sau:

'5. Ủy ban có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hài hòa Quy định này bằng cách ban hành các hướng dẫn liên quan, đảm bảo việc trao đổi liên tục với các chuyên gia, các bên liên quan và tất cả các cá nhân, tổ chức có liên quan, bao gồm cả các cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ, các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và đơn vị thương mại, bằng cách phát triển những ví dụ thực hành tốt và thu thập phản hồi kỹ thuật từ Nhóm Chuyên gia của Ủy ban Nền tảng Đa bên về Bảo vệ và Phục hồi Rừng Thế giới hiện có, và bằng cách thúc đẩy việc trao đổi thông tin, phối hợp và hợp tác đầy đủ giữa các cơ quan có thẩm quyền với nhau, giữa các cơ quan có thẩm quyền với cơ quan hải quan, và giữa các cơ quan có thẩm quyền với Ủy ban.';

(10) Điều 16 được sửa đổi như sau:

		(a) Đoạn 1 được thay thế bằng đoạn sau:

'1. Các cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành kiểm tra trong phạm vi lãnh thổ của mình để xác định xem các cá nhân, tổ chức; các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và các đơn vị thương mại được thành lập trong Liên minh có tuân thủ Quy định này hay không. Các cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành kiểm tra trong phạm vi lãnh thổ của mình để xác định xem các sản phẩm liên quan mà các cá nhân, tổ chức; các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và các đơn vị thương mại đã đưa vào hoặc dự định đưa vào thị trường, đã cung cấp hoặc dự định cung cấp trên thị trường hoặc đã xuất khẩu hoặc dự định xuất khẩu, có tuân thủ Quy định này hay không.';

(b) Đoạn 3 được thay thế bằng đoạn sau:

‘3. Các cơ quan có thẩm quyền phải sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro để thực hiện kiểm tra. Các tiêu chí rủi ro phải được xác định dựa trên phân tích rủi ro không tuân thủ Quy định này, đặc biệt lưu ý đến các hàng hóa liên quan, độ phức tạp và chiều dài của chuỗi cung ứng, khả năng pha trộn các sản phẩm liên quan, và các giai đoạn chế biến của sản phẩm liên quan, khả năng các lô đất liên quan liền kề với rừng, việc phân bổ rủi ro cho các quốc gia hoặc các khu vực của một quốc gia theo Điều 29, đặc biệt chú ý đến tình hình của các quốc gia hoặc các khu vực của một quốc gia được phân loại là rủi ro cao, lịch sử không tuân thủ Quy định này của các cá nhân, tổ chức; các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi hoặc đơn vị thương mại, rủi ro lách luật và bất kỳ thông tin liên quan nào khác. Phân tích rủi ro phải dựa trên thông tin được đề cập trong Điều 9 và 10 và có thể dựa trên thông tin có trong hệ thống thông tin được đề cập trong Điều 33, và có thể được hỗ trợ bởi các nguồn liên quan khác như dữ liệu giám sát, hồ sơ rủi ro từ các tổ chức quốc tế, các mối quan ngại có căn cứ được đệ trình theo Điều 31 hoặc kết luận của các cuộc họp nhóm chuyên gia của Ủy ban.’;

(c) Trong đoạn 5, điểm (b) được thay thế bằng nội dung sau:

‘(b) việc lựa chọn các cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và đơn vị thương mại cần được kiểm tra; việc lựa chọn đó phải dựa trên các tiêu chí rủi ro quốc gia được đề cập trong điểm (a), sử dụng, trong số những nguồn khác, thông tin có trên hệ thống thông tin được đề cập trong Điều 33 và các kỹ thuật xử lý dữ liệu điện tử; đối với mỗi cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và đơn vị thương mại cần được kiểm tra, các cơ quan có thẩm quyền có thể xác định các tuyên bố trách nhiệm giải trình cụ thể cần được kiểm tra.';



(d) Các đoạn từ 8 đến 11 được thay thế bằng các đoạn sau:

8. Mỗi quốc gia thành viên phải đảm bảo rằng kiểm tra hàng năm do các cơ quan có thẩm quyền của mình thực hiện theo khoản 1 Điều này bao gồm ít nhất 3% tổng số cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi không phải SME và đơn vị thương mại không phải SME, những người đưa vào thị trường hoặc xuất khẩu các sản phẩm liên quan có chứa hoặc được sản xuất bằng các hàng hóa liên quan đến từ một quốc gia sản xuất hoặc một phần của quốc gia đó, nơi được phân loại là rủi ro tiêu chuẩn theo Điều 29.
9. Mỗi quốc gia thành viên phải đảm bảo rằng kiểm tra hàng năm do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo khoản 1 Điều này bao gồm ít nhất 9% tổng số cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi không phải SME và đơn vị thương mại không phải SME, những người đưa vào thị trường hoặc xuất khẩu các sản phẩm liên quan có chứa hoặc được sản xuất bằng các hàng hóa liên quan đến từ một quốc gia sản xuất hoặc một phần của quốc gia đó, nơi được phân loại là rủi ro cao theo Điều 29.
10. Mỗi quốc gia thành viên phải đảm bảo rằng kiểm tra hàng năm do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo khoản 1 Điều này bao gồm ít nhất 1% tổng số cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi không phải SME và đơn vị thương mại không phải SME, những người đưa vào thị trường hoặc xuất khẩu các sản phẩm liên quan có chứa hoặc được sản xuất bằng các hàng hóa liên quan đến từ một quốc gia sản xuất hoặc một phần của quốc gia đó, nơi được phân loại là rủi ro thấp theo Điều 29.
11. Các mục tiêu định lượng của việc kiểm tra do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện phải được đáp ứng riêng biệt cho từng hàng hóa liên quan. Các mục tiêu định lượng sẽ được tính toán dựa trên tổng số cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi không phải SME và đơn vị thương mại không phải SME đã đưa vào thị trường hoặc xuất khẩu các sản phẩm liên quan trong năm trước đó, và dựa vào khối lượng, nếu có. Các cá nhân, tổ chức được coi là đã được kiểm tra khi cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra các yếu tố được đề cập trong Điều 18(1), điểm (a) và (b). Các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và đơn vị thương mại được coi là đã được kiểm tra khi cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra các yếu tố được đề cập trong Điều 19(1).

(e) Đoạn 13 được thay thế bằng đoạn sau:
'13. Việc kiểm tra sẽ được thực hiện mà không cần báo trước cho cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi hoặc đơn vị thương mại, trừ trường hợp việc thông báo trước cho cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi hoặc đơn vị thương mại là cần thiết để đảm bảo hiệu quả của việc kiểm tra.';

(11) Điều 18 và 19 được thay thế bằng các điều sau:

‘Điều 18
Kiểm tra các cá nhân, tổ chức

	1. Việc kiểm tra các cá nhân, tổ chức bao gồm:
(a) kiểm tra hệ thống trách nhiệm giải trình, bao gồm các thủ tục đánh giá rủi ro và giảm thiểu rủi ro, cũng như các tài liệu và hồ sơ chứng minh sự hoạt động đúng cách của hệ thống trách nhiệm giải trình;
(b) kiểm tra tài liệu và hồ sơ chứng minh rằng một sản phẩm cụ thể có liên quan mà cá nhân, tổ chức đã đưa vào hoặc dự định đưa vào thị trường hoặc dự định xuất khẩu tuân thủ Quy định này, bao gồm, khi áp dụng, thông qua các biện pháp giảm thiểu rủi ro, cũng như kiểm tra các tuyên bố trách nhiệm giải trình có liên quan hoặc, đối với các cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ, kiểm tra tờ khai giản lược có liên quan hoặc thông tin do các quốc gia thành viên cung cấp cho mỗi cá nhân, tổ chức sơ cấp này trong hệ thống thông tin được đề cập trong Điều 33.

2. Việc kiểm tra các cá nhân, tổ chức cũng có thể bao gồm, nếu phù hợp, đặc biệt là khi các cuộc kiểm tra được đề cập trong đoạn 1 tìm ra điểm nghi vấn:
(a) kiểm tra tại thực địa các hàng hóa hoặc sản phẩm liên quan nhằm xác định sự liên hệ của chúng với các tài liệu được sử dụng để thực hiện trách nhiệm giải trình;
(b) kiểm tra các biện pháp khắc phục được thực hiện theo Điều 24;






(c) bất kỳ phương tiện kỹ thuật và khoa học nào đủ để xác định loài hoặc địa điểm chính xác nơi sản xuất hàng hóa hoặc sản phẩm liên quan, bao gồm phân tích giải phẫu, hóa học hoặc ADN;
(d) bất kỳ phương tiện kỹ thuật và khoa học nào đủ để xác định xem các sản phẩm liên quan có gây mất rừng hay không, bao gồm dữ liệu quan sát Trái đất ví dụ như từ chương trình và công cụ Copernicus hoặc từ các nguồn liên quan khác có sẵn công khai hoặc tư nhân; và
(e) kiểm tra ngẫu nhiên, bao gồm đi đánh giá thực địa, kể cả ở các nước thứ ba nếu phù hợp, với điều kiện các nước thứ ba đó đồng ý, thông qua hợp tác với các cơ quan quản lý hành chính của các nước thứ ba đó.

‘Điều 19
Kiểm tra đánh giá các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và đơn vị thương mại

1. Việc kiểm tra các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và đơn vị thương mại phải bao gồm việc kiểm tra tài liệu và hồ sơ chứng minh sự tuân thủ Điều 5(1), (2), (3) và (4)
2. Việc kiểm tra các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và đơn vị thương mại có thể bao gồm, nếu cần thiết, đặc biệt trong trường hợp các cuộc kiểm tra được đề cập ở đoạn 1 có nghi vấn, các kiểm tra đột xuất, bao gồm cả đánh giá tại thực địa.

(12) tại Điều 20, đoạn 1 được thay thế bằng đoạn sau: 

'1. Các quốc gia thành viên có thể ủy quyền cho các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đó thu hồi từ cá nhân, tổ chức; các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi, hoặc các đơn vị, toàn bộ chi phí thực hiện kiểm tra đánh giá, đối với các trường hợp không tuân thủ.'

(13) trong Điều 21, đoạn 2 và 3 được thay thế bằng những điều sau đây:

‘2. Các cơ quan có thẩm quyền phải thiết lập các thỏa thuận hành chính với Ủy ban về việc chia sẻ thông tin các cuộc điều tra và cách thức điều tra. Các cơ quan có thẩm quyền cũng phải thông báo cho Ủy ban bất kỳ lỗi kỹ thuật đáng kể nào được ghi nhận hoặc sự gián đoạn đáng kể nào phát sinh từ hệ thống thông tin được đề cập trong Điều 33.
3.Các cơ quan có thẩm quyền phải trao đổi thông tin cần thiết cho việc thi hành Quy định này, bao gồm thông qua hệ thống thông tin được đề cập trong Điều 33. Điều này bao gồm việc cung cấp quyền truy cập và trao đổi thông tin về các cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và các đơn vị thương mại, bao gồm cả các tuyên bố trách nhiệm giải trình và tờ khai giản lược của các cá nhân, tổ chức siêu nhỏ và nhỏ, cũng như về bản chất và kết quả của các cuộc kiểm tra đã được thực hiện, với các cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia thành viên khác để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành Quy định này.

(14) trong Điều 22(1), điểm (b) và (c) được thay thế bằng những điều sau đây:

'(b) số lượng và kết quả của các cuộc kiểm tra được thực hiện đối với các cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và đơn vị thương mại và tổng số cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi không phải SME đơn vị thương mại không phải SME, bao gồm các loại vi phạm được xác định;

(c) số lượng sản phẩm liên quan được kiểm tra so sánh với tổng số lượng sản phẩm liên quan được đưa ra thị trường hoặc xuất khẩu thuộc về một tuyên bố trách nhiệm giải trình trong hệ thống thông tin được đề cập tại Điều 33 của Quy định; các quốc gia sản xuất; đối với các sản phẩm liên quan được đưa vào hoặc rời khỏi thị trường, số lượng phải được thể hiện bằng kilogam khối lượng tịnh và, nếu có thể áp dụng, bằng đơn vị bổ sung được quy định trong Phụ lục I Quy định (EEC) số 2658/87 đối với mã Hệ thống hài hòa được chỉ định, hoặc trong tất cả các trường hợp khác, số lượng phải được thể hiện bằng khối lượng tịnh hoặc, nếu có thể áp dụng, thể tích hoặc số lượng mặt hàng; đơn vị bổ sung được áp dụng khi nó được định nghĩa nhất quán cho tất cả các tiểu mục có thể có theo mã Hệ thống hài hòa được đề cập trong tuyên bố thẩm định;’;

(15) Điều 24 được thay thế bằng điều sau:

‘Điều 24
Biện pháp khắc phục trong trường hợp không tuân thủ

1. Không liên quan tới Điều 25, khi cơ quan có thẩm quyền xác định rằng cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi hoặc đơn vị thương mại không tuân thủ Quy định này hoặc sản phẩm liên quan được đưa vào thị trường hoặc xuất khẩu không tuân thủ, sẽ ngay lập tức yêu cầu cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi hoặc đơn vị thương mại thực hiện các biện pháp khắc phục thích hợp và tương xứng để chấm dứt tình trạng không tuân thủ trong một khoảng thời gian cụ thể và hợp lý.

2. Để phục vụ mục đích của khoản 1, hành động khắc phục mà cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi hoặc đơn vị thương mại phải thực hiện phải bao gồm ít nhất một trong các hành động sau đây, tùy thuộc vào trường hợp cụ thể:
	(a) khắc phục mọi sự không tuân thủ chính thức, đặc biệt là các yêu cầu của Chương 2;
	(b) ngăn chặn việc đưa vào, cung cấp sản phẩm liên quan trên thị trường hoặc xuất khẩu;
	(c) thu hồi hoặc hủy bỏ sản phẩm liên quan ngay lập tức;
(d) tặng sản phẩm liên quan cho mục đích từ thiện hoặc vì lợi ích cộng đồng hoặc, nếu điều đó không thể thực hiện được, thì xử lý sản phẩm đó theo luật quản lý chất thải của Liên minh.

3. Bất kể biện pháp khắc phục nào được thực hiện theo khoản 2, cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi hoặc đơn vị thương mại phải giải quyết mọi thiếu sót trong hệ thống trách nhiệm giải trình nhằm ngăn ngừa nguy cơ vi phạm Quy định này trong tương lai.

4. Nếu cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi hoặc đơn vị thương mại không thực hiện hành động khắc phục như đã đề cập ở đoạn 2 trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tại đoạn 1, hoặc trường hợp không tuân thủ như đã đề cập ở đoạn 1 vẫn tiếp diễn, sau thời hạn đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ đảm bảo việc áp dụng hành động khắc phục cần thiết được đề cập ở đoạn 2 bằng mọi biện pháp hiện có theo luật của quốc gia thành viên liên quan.

(16) Điều 25 được sửa đổi như sau:

(a) Đoạn 1 được thay thế bằng đoạn sau:

'1. Không ảnh hưởng đến các nghĩa vụ của các quốc gia thành viên theo Chỉ thị 2008/99/EC của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng (*), các quốc gia thành viên phải ban hành các quy định về hình phạt áp dụng đối với các hành vi vi phạm Quy định này của các cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi hoặc đơn vị thương mại, đồng thời phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo các quy định và biện pháp đó được thực thi. Các quốc gia thành viên phải thông báo cho Ủy ban về các quy định và biện pháp đó, và phải thông báo ngay lập tức cho Ủy ban về bất kỳ sửa đổi tiếp theo nào có ảnh hưởng. 

(*) Chỉ thị 2008/99/EC của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng ngày 19 tháng 11 năm 2008 về bảo vệ môi trường thông qua luật hình sự (OJ L 328, 6.12.2008, tr. 28, ELI: http://data.europa.eu/ eli/dir/2008/99/oj).’;

(b) trong đoạn 2, các điểm (a), (b) và (c) được thay thế bằng những điểm sau đây:
			'(a) mức phạt phải tương xứng cho thiệt hại về môi trường và giá trị của hàng hóa hoặc sản phẩm liên quan, cách tính toán mức phạt này phải đảm bảo rằng các lợi ích kinh tế mà người chịu trách nhiệm hưởng lợi từ hành vi vi phạm sẽ bị tước đoạt, và tăng dần mức phạt đối với các hành vi vi phạm lặp lại; trong trường hợp là pháp nhân, mức phạt tối đa phải ít nhất là 4% tổng doanh thu hàng năm trên toàn Liên minh của cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi hoặc đơn vị thương mại trong năm tài chính trước quyết định phạt, được tính toán theo cách tính tổng doanh thu cho các doanh nghiệp quy định tại Điều 5(1) của Quy định số 139/2004 của Hội đồng (EC) (*), và sẽ được tăng lên, nếu cần thiết, để vượt quá lợi ích kinh tế tiềm năng thu được;




(b) tịch thu các sản phẩm liên quan từ cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và/hoặc đơn vị thương mại
(c) tịch thu doanh thu mà cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và/hoặc đơn vị thương mại thu được từ việc giao dịch các sản phẩm liên quan;


(*) Quy định của Hội đồng (EC) số 139/2004 ngày 20 tháng 1 năm 2004 về kiểm soát các vụ sáp nhập giữa các doanh nghiệp (Quy định về sáp nhập của EC) (OJ L 24, 29.1.2004, trang 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/ 139/oj).;’

(17) Điều 26 được sửa đổi như sau:

	(a) Đoạn 4 được thay thế bằng đoạn sau:
'4. Số tham chiếu của tuyên bố trách nhiệm giải trình hoặc mã số định danh khai báo đối với các cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ phải được cung cấp cho cơ quan hải quan trước khi thông quan hàng hóa hoặc xuất khẩu sản phẩm liên quan vào hoặc rời khỏi thị trường. Vì mục đích đó, trừ trường hợp tuyên bố trách nhiệm giải trình được cung cấp thông qua giao diện điện tử được đề cập trong Điều 28(2), người nộp tờ khai hải quan để thông quan hàng hóa hoặc xuất khẩu sản phẩm liên quan phải cung cấp cho cơ quan hải quan số tham chiếu của tuyên bố trách nhiệm giải trình hoặc mã định danh khai báo đối với các cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ có mối liên hệ tới sản phẩm liên quan đó. Đoạn này không áp dụng cho việc xuất khẩu sản phẩm liên quan bởi cá nhân, tổ chức cuối chuỗi.';
(b) Đoạn 7 được thay thế bằng đoạn sau:
‘7. Trường hợp tình trạng được đề cập tại khoản 6 của Điều này chỉ ra rằng sản phẩm liên quan được đưa vào hoặc rời khỏi thị trường đã được xác định, theo Điều 17(2), là cần phải kiểm tra trước khi đưa vào thị trường hoặc xuất khẩu, cơ quan hải quan sẽ tạm dừng việc thông quan hàng hóa hoặc xuất khẩu sản phẩm liên quan đó.’

	(18) tại Điều 27, đoạn 3 được thay thế bằng đoạn sau:

'3. Theo Điều 12(1) của Quy định (EU) số 952/2013, cơ quan hải quan có thể thông báo thông tin mật mà cơ quan hải quan thu được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, hoặc được cung cấp cho cơ quan hải quan trên cơ sở bảo mật, tới cơ quan có thẩm quyền của quốc gia thành viên nơi cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi, đơn vị thương mại hoặc đại diện được ủy quyền đặt trụ sở.';

(19) Điều 28 được sửa đổi như sau

	(a) Đoạn 1 được thay thế bằng đoạn sau:
'1. Ủy ban sẽ phát triển một giao diện điện tử dựa trên Môi trường Cửa sổ Đơn nhất của Liên minh Châu Âu dành cho Hải quan, được thiết lập theo Quy định (EU) 2022/2399 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng (*), để cho phép truyền dữ liệu, đặc biệt là các thông báo và yêu cầu được đề cập trong Điều 26(6) đến (9) của Quy định này, giữa các hệ thống hải quan quốc gia và hệ thống thông tin được đề cập trong Điều 33 của Quy định này. Giao diện điện tử này sẽ được đưa vào hoạt động trước ngày 1 tháng 12 năm 2029.


(*) Quy định (EU) 2022/2399 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng ngày 23 tháng 11 năm 2022 thiết lập Môi trường Cửa sổ duy nhất của Liên minh Châu Âu về Hải quan và sửa đổi Quy định (EU) Số 952/2013 (OJ L 317, 12.9.2022, trang 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).';http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).’;



(b) trong đoạn 2, điểm (a) được thay thế bằng nội dung sau:
'(a) các cá nhân, tổ chức phải tuân thủ nghĩa vụ nộp tuyên bố trách nhiệm giải trình của một hàng hóa hoặc sản phẩm liên quan theo Điều 4 của Quy định này, bằng cách cung cấp tuyên bố đó thông qua môi trường cửa sổ đơn quốc gia cho hải quan được đề cập trong Điều 8 của Quy định (EU) 2022/2399 và nhận phản hồi của các cơ quan có thẩm quyền tại đó; và';

(20) Điều 31 được sửa đổi như sau:
(a) Đoạn 1 và 2 được thay thế bằng đoạn sau:
'1. Cá nhân hoặc pháp nhân có thể gửi mối quan ngại có căn cứ đến cơ quan có thẩm quyền khi cho rằng một hoặc nhiều cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi hoặc đơn vị thương mại không tuân thủ Quy định này.
3.  Các cơ quan có thẩm quyền, không chậm trễ, phải xem xét một cách cẩn trọng và khách quan các mối quan ngại có căn cứ, bao gồm cả việc liệu các khiếu nại có chính đáng hay không, và thực hiện các bước cần thiết, bao gồm cả việc kiểm tra và tiến hành các phiên điều trần đối với các cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi hoặc đơn vị thương mại, nhằm phát hiện khả năng không tuân thủ Quy định và, nếu thích hợp, thực hiện các biện pháp tạm thời theo Điều 23 để ngăn chặn việc đưa vào thị trường hoặc cung cấp và xuất khẩu các sản phẩm liên quan đang bị điều tra.’;
																						(b) Đoạn 4 được thay thế bằng đoạn sau:
'4. Độc lập với các nghĩa vụ theo Chỉ thị (EU) 2019/1937 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng (*), các quốc gia thành viên phải đưa ra các biện pháp để bảo vệ danh tính của các cá nhân hoặc pháp nhân gửi các mối quan ngại có căn cứ hoặc của các nhân viên thực thi công tác điều tra xác minh việc tuân thủ Quy định này của các cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi hoặc đơn vị thương mại.


(*) Chỉ thị (EU) 2019/1937 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng ngày 23 tháng 10 năm 2019 về việc bảo vệ những người báo cáo vi phạm luật Liên minh (OJ L 305, 26.11.2019, trang 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/ oj ).’;

(21) Điều 33 được sửa đổi như sau:
(a) Đoạn 2 được sửa đổi như sau:

(i) Sau điểm (a), điểm sau đây được thêm vào:

'(aa) đăng ký các cá nhân, tổ chức không phải là doanh nghiệp SME và các đơn vị thương mại không phải là doanh nghiệp SME theo Điều 5(2);';

(ii) điểm (b) và (c) được thay thế bằng những điều sau:

'(b) đăng ký các tuyên bố trách nhiệm giải trình bao gồm việc thông báo cho cá nhân, tổ chức liên quan số tham chiếu của mỗi tuyên bố trách nhiệm giải trình được nộp trên hệ thống thông tin;

(c) đăng ký các tờ khai giản lược do các cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ nộp và cấp mã số định danh tờ khai cho cá nhân, tổ chức có liên quan.’;

(iii) điểm (g) được thay thế bằng nội dung sau:

'(g) cung cấp thông tin liên quan để hỗ trợ việc lập hồ sơ rủi ro cho kế hoạch kiểm tra được đề cập trong Điều 16(5), bao gồm kết quả kiểm tra, lập hồ sơ rủi ro của các cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi, đơn vị thương mại và hàng hóa liên quan và sản phẩm liên quan, nhằm mục đích xác định, dựa trên các kỹ thuật xử lý dữ liệu điện tử, các cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi, đơn vị thương mại cần được kiểm tra như đã đề cập trong Điều 16(5), và các sản phẩm liên quan phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra;’;


(iv) điểm (i) được thay thế bằng điều sau:

‘(i) hỗ trợ việc liên lạc giữa các cơ quan có thẩm quyền và các cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi, đơn vị thương mại nhằm mục đích thực hiện Quy định này, bao gồm, nếu phù hợp, thông qua việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số quản lý cung ứng.’;

(b) Đoạn 3 được thay thế bằng đoạn sau:
'3. Ủy ban sẽ, thông qua các văn bản thực thi, thiết lập các quy tắc vận hành hệ thống thông tin theo Điều này, bao gồm:
	(a) các quy tắc về bảo vệ dữ liệu cá nhân và trao đổi dữ liệu với các hệ thống CNTT khác;
	(b) Các phương án dự phòng trong trường hợp các chức năng của hệ thống thông tin không khả dụng.
Các văn bản thực thi đó phải được thông qua theo thủ tục kiểm tra được đề cập trong Điều 36(2).
(c) Đoạn 4 được thay thế bằng đoạn sau:
'4. Ủy ban sẽ cung cấp quyền truy cập vào hệ thống thông tin đó cho các cơ quan hải quan, cơ quan có thẩm quyền, các cá nhân, tổ chức; cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và đơn vị thương mại, và nếu có, các đại diện được ủy quyền của họ, phù hợp với các nghĩa vụ tương ứng theo Quy định này.';

(22)Điều 34 được thay thế bằng điều sau:

‘Điều 34
Rà soát
1. Ủy ban có thể thông qua các văn bản được ủy quyền theo Điều 35 để sửa đổi Phụ lục I liên quan đến các mã CN có liên quan của các sản phẩm có chứa, đã được dùng làm thức ăn hoặc được sản xuất bằng cách sử dụng các nguyên liệu có liên quan.
1a. Trước ngày 30 tháng 4 năm 2026, Ủy ban sẽ tiến hành rà soát đơn giản hóa Quy định này và trên cơ sở đó trình báo cáo lên Nghị viện châu Âu và Hội đồng, kèm theo, nếu cần thiết, một đề xuất lập pháp.

2. Trước ngày 30 tháng 6 năm 2030 và ít nhất cứ 5 năm một lần sau đó, Ủy ban sẽ tiến hành rà soát tổng thể Quy định này và trình báo cáo lên Nghị viện châu Âu và Hội đồng, kèm theo, nếu thích hợp, một đề xuất lập pháp. Báo cáo đầu tiên sẽ dựa trên các nghiên cứu cụ thể, đặc biệt bao gồm một đánh giá về:
(a) nhu cầu và tính khả thi của các công cụ bổ sung thúc đẩy thương mại– và đặc biệt là đối với các nước đang phát triển bị ảnh hưởng nặng nề bởi Quy định này và các quốc gia hoặc các khu vực thuộc quốc gia đó được phân loại là rủi ro tiêu chuẩn hoặc rủi ro cao – nhằm hỗ trợ việc đạt được các mục tiêu của Quy định;
b) tác động của Quy định này đối với nông hộ, đặc biệt là nông hộ sản xuất nhỏ lẻ, người bản địa và cộng đồng địa phương và khả năng cần hỗ trợ thêm cho quá trình chuyển đổi sang chuỗi cung ứng bền vững và để nông hộ sản xuất nhỏ lẻ đáp ứng các yêu cầu của Quy định;
(c) việc mở rộng định nghĩa về suy thoái rừng, trên cơ sở phân tích chuyên sâu và có tính đến tiến trình đạt được trong các cuộc thảo luận quốc tế về vấn đề này;
d) ngưỡng sử dụng bắt buộc các đa giác như được đề cập trong Điều 2, điểm (28), có tính đến tác động của nó đối với việc giải quyết nạn phá rừng và suy thoái rừng;
(e) những thay đổi trong mô hình thương mại hàng hóa và sản phẩm liên quan thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này khi những thay đổi đó có thể là dấu hiệu của hành vi lách luật;
(f) đánh giá xem các cuộc kiểm tra đã thực hiện có hiệu quả hay không để đảm bảo rằng các hàng hóa và sản phẩm liên quan được đưa vào thị trường hoặc xuất khẩu tuân thủ theo Điều 3;
(g) khả năng mở rộng phạm vi điều chỉnh của Quy định này bao gồm các loại đất có rừng khác và ngày hạn chót được đề cập trong Điều 2, điểm (13), nhằm mục đích giảm thiểu sự đóng góp của Liên minh vào việc chuyển đổi và suy thoái hệ sinh thái tự nhiên;
(h) khả năng mở rộng phạm vi của Quy định này sang các hệ sinh thái tự nhiên khác, bao gồm các loại hình đất khác có trữ lượng carbon cao và giá trị đa dạng sinh học cao như đồng cỏ, đất than bùn và đất ngập nước;



(i) tác động của các mặt hàng liên quan đến nạn phá rừng và suy thoái rừng, được chỉ ra bởi bằng chứng khoa học, và có tính đến những thay đổi trong tiêu thụ, bao gồm cả nhu cầu và tính khả thi của việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Quy định này sang các mặt hàng khác, bao gồm cả ngô, và sửa đổi hoặc mở rộng danh sách các sản phẩm liên quan, bao gồm cả khả năng đưa nhiên liệu sinh học (mã HS 382600) vào Phụ lục I;
(j) vai trò của các tổ chức tài chính trong việc ngăn chặn dòng chảy tài chính góp phần trực tiếp hoặc gián tiếp vào nạn phá rừng và suy thoái rừng và sự cần thiết phải quy định một số nghĩa vụ cụ thể nào đó cho các tổ chức tài chính trong các văn bản pháp luật của Liên minh;
(k) vai trò của các cá nhân, tổ chức cuối chuỗi và đơn vị thương mại trong việc đảm bảo chuỗi cung ứng không gây mất rừng và rằng Quy định này đạt được các mục tiêu;
(l) vai trò của các cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ trong việc đảm bảo sản xuất không gây mất rừng và Quy định này đạt được mục tiêu của nó, và rủi ro lách luật có thể.';

(23) Điều 35 được thay thế bằng điều sau:
'Điều 35 
Việc thực hiện ủy quyền
1. Ủy ban được trao quyền thông qua các văn bản được ủy quyền với điều kiện tuân theo quy định tại Điều này.
2. Quyền thông qua các văn bản được ủy quyền đề cập trong Điều 34(1) sẽ được trao cho Ủy ban trong thời hạn năm năm kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2023. Ủy ban sẽ lập báo cáo về việc ủy quyền chậm nhất sáu tháng trước khi kết thúc thời hạn năm năm. Việc ủy quyền sẽ được tự động gia hạn trong các khoảng thời gian có thời lượng tương đương, trừ khi Nghị viện châu Âu hoặc Hội đồng phản đối việc gia hạn đó chậm nhất ba tháng trước khi kết thúc mỗi khoảng thời gian.
3. Việc ủy quyền được đề cập trong Điều 34(1) có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào bởi Nghị viện Châu Âu hoặc bởi Hội đồng. Quyết định thu hồi sẽ chấm dứt việc ủy quyền quyền hạn được quy định trong quyết định đó. Quyết định này sẽ có hiệu lực vào ngày sau ngày công bố quyết định trên Công báo của Liên minh Châu Âu hoặc vào một ngày sau đó được quy định trong quyết định. Quyết định này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ văn bản ủy quyền nào đã có hiệu lực.
4. Trước khi thông qua một văn bản được ủy quyền, Ủy ban phải tham khảo ý kiến các chuyên gia do mỗi quốc gia thành viên chỉ định theo các nguyên tắc được nêu trong Thỏa thuận liên thể chế ngày 13 tháng 4 năm 2016 về việc Xây dựng Luật tốt hơn.
5. Ngay sau khi thông qua một văn bản được ủy quyền, Ủy ban sẽ đồng thời thông báo cho Nghị viện châu Âu và Hội đồng.
6. Một đạo luật được ủy quyền thông qua theo Điều 34(1) sẽ chỉ có hiệu lực nếu không có sự phản đối nào được Nghị viện châu Âu hoặc Hội đồng đưa ra trong thời hạn hai tháng kể từ khi đạo luật đó được thông báo cho Nghị viện châu Âu và Hội đồng, hoặc nếu trước khi hết thời hạn đó, cả Nghị viện châu Âu và Hội đồng đều thông báo cho Ủy ban rằng họ sẽ không phản đối. Thời hạn đó sẽ được gia hạn thêm hai tháng theo đề xuất của Nghị viện châu Âu hoặc Hội đồng.’;

(24)Điều 37 được thay thế bằng điều sau: 
‘Điều 37
Bãi Bỏ
1. Quy định (EU) số 995/2010 bị bãi bỏ kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2026.
2. Tuy nhiên, Quy định (EU) số 995/2010 sẽ tiếp tục được áp dụng cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2029 đối với gỗ và các sản phẩm gỗ như được định nghĩa trong Điều 2, điểm (a), của Quy định (EU) số 995/2010 được sản xuất trước ngày 29 tháng 6 năm 2023 và được đưa ra thị trường từ ngày 30 tháng 12 năm 2026.
3. Ngoại lệ so với Điều 1(2) của Quy định này, gỗ và các sản phẩm gỗ như được định nghĩa trong Điều 2, điểm (a) của Quy định (EU) số 995/2010 được sản xuất trước ngày 29 tháng 6 năm 2023 và đưa ra thị trường từ ngày 31 tháng 12 năm 2029 phải tuân thủ Điều 3 của Quy định này.’;








(25) Điều 38 được thay thế bằng điều sau:
‘Điều 38
Ngày có hiệu lực và ngày áp dụng
1. Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ hai mươi sau ngày công bố trên Công báo của Liên minh châu Âu.
2. Theo quy định tại khoản 3 Điều này, các Điều 3 đến 13, các Điều 16 đến 24 và các Điều 26, 31 và 32 sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2026.
3. Ngoại trừ các sản phẩm được quy định trong Phụ lục của Quy định (EU) số 995/2010, đối với các cá nhân, tổ chức, dù là cá nhân hay doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc nhỏ theo nghĩa của Điều 3(1) hoặc Điều 3(2), đoạn đầu tiên, tương ứng, của Chỉ thị 2013/34/EU, bất kể hình thức pháp lý của họ, được thành lập như vậy trước ngày 31 tháng 12 năm 2024, các Điều khoản được đề cập trong đoạn 2 của Điều này sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2027.

(26) Trong Bảng thuộc Phụ lục I, dòng 'ví dụ 49 Sách in, báo, tranh ảnh và các sản phẩm khác của ngành công nghiệp in ấn, bản thảo, bản đánh máy và bản vẽ, bằng giấy' bị xóa;

(27) Phụ lục II được sửa đổi theo Phụ lục I của Quy định này;

(28) Văn bản được nêu trong Phụ lục II của Quy định này được bổ sung thành Phụ lục III.


Điều 2
Hiệu lực

Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ ba sau ngày công bố trên Công báo Chính thức của Liên minh châu Âu.

Quy định này có hiệu lực ràng buộc toàn bộ và được áp dụng trực tiếp tại tất cả các quốc gia thành viên. 


Hoàn thành tại Brussels, ngày 19 tháng 12 năm 2025.
	For the European Parliament
Dành cho Nghị viện châu Âu 
Chủ tịch
         R. METSOLA
	For the Council
Dành cho Hội đồng
Chủ tịch
                              M. BJERRE






PHỤ LỤC 1


Trong Phụ lục II, điểm 4 đã bị xóa bỏ





Phụ lục II

'PHỤ LỤC III

Khai báo giản lược dành cho các cá nhân tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ

Thông tin cần có trong tờ khai giản lược một lần dành cho các cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ theo quy định của Điều 4a(3):
1. Tên, địa chỉ của cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ và, trong trường hợp hàng hóa và sản phẩm liên quan được đưa vào hoặc rời khỏi thị trường, số Đăng ký và Nhận dạng các tổ chức kinh tế (EORI) theo Điều 9 của Quy định (EU) số 952/2013.
2. Mã Hệ thống hài hòa và mô tả tự do bằng văn bản của các sản phẩm liên quan, bao gồm tên thương mại và số lượng ước tính hàng năm một lần của các sản phẩm liên quan dự định đưa vào thị trường hoặc xuất khẩu, được thể hiện bằng khối lượng tịnh, chỉ rõ tỷ lệ ước tính hoặc độ lệch hoặc, nếu có thể áp dụng, khối lượng hoặc số lượng mặt hàng. Đối với các sản phẩm liên quan nhập vào hoặc xuất khỏi thị trường, số lượng ước tính phải được thể hiện bằng kilogam khối lượng tịnh và, nếu có thể áp dụng, bằng đơn vị bổ sung được quy định trong Phụ lục I của Quy định (EEC) số 2658/87 tương ứng với mã Hệ thống hài hòa đã được chỉ định hoặc, trong tất cả các trường hợp khác, được thể hiện bằng khối lượng tịnh, chỉ rõ tỷ lệ ước tính hoặc độ lệch hoặc, nếu có thể áp dụng, khối lượng hoặc số lượng mặt hàng. Đơn vị bổ sung được áp dụng khi nó được định nghĩa nhất quán cho tất cả các tiểu mục có thể có theo mã Hệ thống hài hòa được đề cập trong báo cáo trách nhiệm giải trình.
3. Quốc gia sản xuất và vị trí địa lý của tất cả các lô đất, hoặc địa chỉ nhận thư tín của cơ sở chăn nuôi hoặc của tất cả các lô đất mà cá nhân, tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ sản xuất các hàng hóa liên quan. Đối với các sản phẩm liên quan có chứa hoặc được sản xuất bằng gia súc, và đối với các sản phẩm liên quan được cho ăn bằng các sản phẩm liên quan, địa chỉ nhận thư tín hoặc vị trí địa lý sẽ phải đề cập đến tất cả các cơ sở nơi gia súc được nuôi giữ. Trường hợp các sản phẩm liên quan được sản xuất trên các lô đất khác nhau, địa chỉ nhận thư tín hoặc vị trí địa lý của tất cả các lô đất sẽ phải được liệt kê theo Điều 9(1), điểm (d).
4. Dòng chữ: “Bằng tờ khai này, cá nhân tổ chức sơ cấp siêu nhỏ hoặc nhỏ xác nhận rằng họ sẽ thực hiện đánh giá trách nhiệm giải trình cần thiết theo Quy định (EU) 2023/1115 đối với các sản phẩm liên quan mà họ đưa vào thị trường hoặc xuất khẩu và rằng họ sẽ chỉ đưa các sản phẩm đó vào thị trường hoặc xuất khẩu nếu không phát hiện thấy hoặc chỉ phát hiện thấy rủi ro không đáng kể cho thấy các sản phẩm liên quan không tuân thủ Điều 3, điểm (a) hoặc (b) của Quy định này.”
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